PHIẾU XIN Ý KIẾN
VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THÀNH TÍCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỂ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI SỬ DỤNG, TRỌNG DỤNG CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KH&CN
----------

I. Thông tin về người cho ý kiến
- Họ và tên (không bắt buộc):

- Tuổi:

- Giới tính:              Nam                            Nữ
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ:
- Trình độ đào tạo:   Tiến sĩ KH            Tiến sĩ          Thạc sỹ             Đại học              Khác
- Chức danh khoa học:    Giáo sư                     Phó giáo sư
- Chức danh nghề nghiệp:
Nghiên cứu viên cấp       Nghiên cứu viên chính        Nghiên cứu viên        Trợ lý nghiên cứu

Kỹ sư cao cấp                  Kỹ sư chính                          Kỹ sư                         Kỹ thuật viên 

- Lĩnh vực công tác: 

Khoa học tự nhiên                     Khoa học nông nghiệp                    Khoa học y,  dược
Khoa học xã hội và nhân văn                             Khoa học kỹ thuật và công nghệ

II. Nội dung cần xin ý kiến
Theo Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), các chính sách ưu đãi trong sử dụng, trọng dụng đối với cá nhân hoạt động KH&CN dựa trên kết quả hoạt động KH&CN theo nguyên tắc chế độ được hưởng tương xứng với thành tích, kết quả hoạt động KH&CN của mỗi cá nhân đạt được. Vì vậy, để áp dụng chính sách ưu đãi cho cá nhân hoạt động KH&CN, cần xác định thành tích đã đạt được thể hiện qua kết quả hoạt động KH&CN của cá nhân đó.

Các chính sách ưu đãi đối với cá nhân đạt thành tích trong hoạt động KH&CN được quy định tại dự thảo Nghị định gồm có:
* Ưu đãi trong xét đặc cách tuyển dụng vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ:
Cá nhân có thành tích trong hoạt động KH&CN đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ không phải qua thời gian tập sự, được xếp vào bậc lương phù hợp với trình độ đào tạo theo quy định, cụ thể là:

- Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng IV (Trợ lý nghiên cứu, Kỹ thuật viên);
- Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng III (Nghiên cứu viên, Kỹ sư);
- Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II (Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính);
- Trường hợp có thành tích đặc biệt được xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm thẳng vào hạng I (Nghiên cứu viên cao cấp, Kỹ sư cao cấp).
* Đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác:
Người đang giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN, đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh cao hơn được xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác, cụ thể là:

- Bổ nhiệm từ chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng IV (Trợ lý nghiên cứu, Kỹ thuật viên) lên hạng III (Nghiên cứu viên, Kỹ sư);
- Bổ nhiệm từ chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng III (Nghiên cứu viên, Kỹ sư) lên hạng II (Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính);
- Bổ nhiệm từ chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II (Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính) lên hạng I (Nghiên cứu viên cao cấp, Kỹ sư cao cấp);
- Trường hợp có thành tích đặc biệt: Được bổ nhiệm từ hạng III (Nghiên cứu viên, Kỹ sư) lên hạng I (Nghiên cứu viên cao cấp, Kỹ sư cao cấp).
Để xem xét áp dụng các chính sách trên đây, việc xác định đúng kết quả, thành tích KH&CN của cá nhân tương ứng với từng nội dung ưu đãi là cần thiết. 
Đề nghị Ông/Bà cho biết ý kiến về việc xác định kết quả, thành tích KH&CN của cá nhân để áp dụng chính sách ưu đãi bằng cách trả lời các câu hỏi theo hai nội dung như sau:
1. Đối với nội dung ưu đãi trong tuyển dụng đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ:
Đề nghị Ông/bà cho biết ý kiến về 02 phương án xác định kết quả, thành tích KH&CN sau đây:
Phương án 1. Xác định cụ thể số lượng kết quả KH&CN của cá nhân để thực hiện chính sách ưu đãi trong tuyển dụng đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ:  
Ví dụ: Cá nhân tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, được tuyển dụng đặc cách vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng III nếu trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng có một trong các kết quả KH&CN sau:
- Có 01 bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh về thành tích KH&CN

- Là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế có chỉ số ISI;
- Là tác giả chính của ít nhất 03 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Là tác giả của 01 sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực chuyên ngành.
- Có 01 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ

- Có 01 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, quy trình công nghệ áp dụng có hiệu quả, được Hội đồng sáng kiến công nhận.
Tương tự như vậy, khi được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn (hạng II - nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính; hạng I - nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp), cá nhân cần đạt một số lượng kết quả KH&CN tương xứng theo từng nội dung ưu đãi.
Lưu ý: Theo phương án này, chỉ cần đạt một trong số các kết quả KH&CN, cá nhân đã có thể được hưởng chính sách ưu đãi. 

Câu hỏi 1: Theo Ông/Bà cá nhân hoạt động KH&CN được xét tuyển dụng đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cần đạt số lượng kết quả KH&CN như thế nào trong số các kết quả được xác định trong bảng dưới đây? 

a) Đối với chức danh nghiên cứu khoa học:

	Stt
	Kết quả KH&CN

	Số lượng của kết quả KH&CN để xét tuyển dụng vào hạng III

	Số lượng của kết quả KH&CN để xét tuyển dụng vào hạng II


	Số lượng của kết quả KH&CN để xét tuyển dụng vào hạng I



	1
	Bài báo khoa học được công bố trên tạp chí uy tín quốc tế (ISI,  SCI)
	
	
	

	2
	Bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước

	
	
	

	2
	Sách chuyên khảo đã được xuất bản
	
	
	

	3
	Giáo trình 
	
	
	

	4
	Chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, dự án hợp tác quốc tế về KH&CN đã nghiệm thu
	
	
	

	5
	Chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW được nghiệm thu
	
	
	

	6
	Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu
	
	
	

	7
	Chủ trì công trình đạt Giải thưởng quốc gia 
	
	
	

	8
	Chủ trì công trình đạt Giải thưởng quốc tế 
	
	
	

	9
	Là tác giả của sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ 
	
	
	

	10
	Các thành tích khác nếu có (đề nghị nêu cụ thể):

-

-

-

…
	
	
	


b) Đối với chức danh công nghệ:
	stt
	Kết quả KH&CN
	Số lượng của kết quả KH&CN để xét tuyển dụng vào hạng III

	Số lượng của kết quả KH&CN để xét tuyển dụng vào hạng II


	Số lượng của kết quả KH&CN để xét tuyển dụng vào hạng I

	1
	Bài báo khoa học được công bố trên tạp chí uy tín quốc tế (ISI,SCI)
	
	
	

	2
	Bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước

	
	
	

	3
	Xây dựng, thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật
	
	
	

	4
	Chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ cấp quốc gia
	
	
	

	5
	Chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ cấp Bộ, tỉnh hoặc tương đương
	
	
	

	6
	Chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ cấp cơ sở
	
	
	

	
	Đề xuất các giải pháp công nghệ, cải tiến kỹ thuật được áp dụng
	
	
	

	7
	Chủ trì xây dựng các phương án công nghệ, luận chứng kinh tế - kỹ thuật của những công trình kinh tế - kỹ thuật trọng yếu cấp Bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương.
	
	
	

	8
	Biên soạn tài liệu thuộc chuyên ngành kỹ thuật đảm nhiệm (cấp Bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương).
	
	
	

	9
	Biên soạn tài liệu, bài giảng thuộc chuyên ngành kỹ thuật đảm nhiệm (cấp cơ sở).
	
	
	

	8
	Biên soạn sách chuyên khảo, giáo trình thuộc chuyên ngành kỹ thuật đảm nhiệm.
	
	
	

	10
	Chủ trì nhiệm vụ thiết kế, thẩm định thiết kế kỹ thuật, xây dựng quy trình công nghệ.
	
	
	

	11
	Chủ trì công trình KH&CN đạt giải thưởng KH&CN quốc gia
	
	
	

	12
	Chủ trì công trình KH&CN đạt giải thưởng KH&CN quốc tế 
	
	
	

	13
	Là tác giả của sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ 
	
	
	

	14
	Các thành tích khác (đề nghị nêu cụ thể):

-

-

-

…
	
	
	


Phương án 2: Quy đổi điểm và tính tổng số điểm quy đổi từ các kết quả, thành tích KH&CN đã đạt được để thực hiện nội dung ưu đãi trong tuyển dụng đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ:
Ví dụ: Để được xét đặc cách tuyển dụng vào chức danh nghiên cứu khoa học hạng III (nghiên cứu viên), cá nhân cần có 01 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí uy tín quốc tế. Theo bảng điểm quy đổi tại Phụ lục 1, tức là được 02 điểm quy đổi. Nếu quy đổi điểm từ các kết quả KH&CN để xét đặc cách tuyển dụng vào chức danh nghiên cứu khoa học hạng III là 02 điểm, ngoài 01 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí uy tín quốc tế có thể tính tổng điểm quy đổi từ các kết quả, thành tích KH&CN khác, như sau: 

+ Có 02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước (mỗi bài 01 điểm, tổng là 02 điểm); 

+ Hoặc: chủ trì thành công 01 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh và tương đương (0,5 điểm) + 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước (01 điểm) + đề xuất được 01 giải pháp công nghệ, cải tiến kỹ thuật được áp dụng (0,5 điểm). Tổng: 02 điểm.

Lưu ý: Theo phương án này, số điểm được tính là tổng điểm quy đổi từ nhiều kết quả KH&CN mà cá nhân đạt được. 

Câu hỏi 2: Căn cứ vào bảng điểm quy đổi thành tích KH&CN tại Phụ lục 1, Ông/Bà cho biết số điểm quy đổi từ kết quả, thành tích KH&CN cần đạt là bao nhiêu điểm để được hưởng các ưu đãi trong tuyển dụng đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ?
a) Đối với chức danh nghiên cứu khoa học:

	Stt
	Nội dung ưu đãi
	Số điểm quy đổi từ các kết quả KH&CN cần đạt 

	1.1
	Tuyển dụng đặc cách vào chức danh khoa học hạng III (nghiên cứu viên)
	

	1.2
	Tuyển dụng đặc cách vào chức danh khoa học hạng II (nghiên cứu viên chính)
	

	1.3
	Tuyển dụng đặc cách vào chức danh khoa học hạng I (nghiên cứu viên cao cấp)
	


b) Đối với chức danh công nghệ:
	Stt
	Nội dung ưu đãi
	Số điểm quy đổi từ các kết quả KH&CN cần đạt

	1.1
	Tuyển dụng đặc cách vào chức danh công nghệ hạng III (kỹ sư)
	

	1.2
	Tuyển dụng đặc cách vào chức danh công nghê hạng II (kỹ sư chính)
	

	1.3
	Tuyển dụng đặc cách vào chức danh công nghệ hạng I (kỹ sư cao cấp)
	


Câu  hỏi 3: Theo Ông/Bà, trong hai phương án tính thành tích KH&CN để thực hiện chính sách ưu đãi trong đặc cách tuyển dụng vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ nêu trên, nên áp dụng phương án nào?
  Phương án 1                                   Phương án 2

2. Đối với việc thực hiện nội dung ưu đãi trong xét bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác

Câu hỏi 4: Cá nhân hoạt động KH&CN nếu đạt thành tích được xác định trong bảng dưới đây được xét bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác. Theo ý kiến của Ông/Bà, với mỗi thành tích đạt được dưới dây, cá nhân hoạt động KH&CN sẽ được xét bổ nhiệm vào hạng chức danh cao hơn nào? (đề nghị đánh dấu X vào ô trống tương ứng với từng hạng chức danh).
	Stt
	Thành tích KH&CN
	Bổ nhiệm từ hạng III  lên hạng II

	Bổ nhiệm từ hạng II lên hạng I

	Bổ nhiệm từ hạng III lên hạng I


	1
	Chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được nghiệm thu xuất sắc hoặc được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.
	
	
	

	2
	Chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương được ngiệm thu xuất sắc hoặc được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.
	
	
	

	3
	Chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia được nghiệm thu xuất sắc hoặc được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.
	
	
	

	4
	Chủ trì công trình đạt Giải thưởng quốc gia 
	
	
	

	5
	Chủ trì công trình đạt Giải thưởng quốc tế 
	
	
	

	6
	Bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ
	
	
	

	7
	Được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư 
	
	
	

	8
	Được bổ nhiệm chức danh Giáo sư
	
	
	


Ý kiến khác:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………
Xin trân trọng cảm ơn!

Phụ lục 1
 Điểm quy đổi thành tích KH&CN đối với chức danh
nghiên cứu khoa học
	STT
	Kết quả, thành tích KH&CN
	Điểm quy đổi 

	1
	Mỗi bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế có chỉ số ISI, SCI 
	0 - 2

	2
	Mỗi bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước
 
	0 - 1

	3
	Là tác giả của sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ
	0 - 1

	4
	Sách chuyên khảo đã được xuất bản
	0 - 3

	5
	Chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 
	0 - 1,5

	6
	Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương 
	0 - 0,5

	7
	Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở 
	0 - 0,25

	8
	Chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế về KH&CN
	0 - 1,5

	9
	Giải thưởng quốc gia về KH&CN 
	0 - 1,5

	10
	Giải thưởng quốc tế về KH&CN 
	0 - 2


Phụ lục 2
 Điểm quy đổi thành tích KH&CN đối với chức danh công nghệ
	STT
	Kết quả, thành tích KH&CN
	Điểm quy đổi

	1
	Bài báo khoa học được công bố trên tạp chí uy tín quốc tế (ISI,  SCI)
	0 - 2

	2
	Bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước
	0 - 1

	3
	Sách chuyên khảo đã được xuất bản
	0 - 3

	4
	Tác giả của sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ
	0 - 1

	5
	Chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ cấp quốc gia
	0  - 1,5

	6
	Chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ cấp Bộ, tỉnh hoặc tương đương
	0 - 0,5

	7
	Chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ cấp cơ sở
	0 - 0,25

	8
	Đề xuất các giải pháp công nghệ, cải tiến kỹ thuật được áp dụng
	0 - 0,5

	9
	Chủ trì xây dựng các phương án công nghệ, luận chứng kinh tế - kỹ thuật của những công trình kinh tế - kỹ thuật trọng yếu cấp Bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương.
	0 - 0,5

	10
	Biên soạn tài liệu thuộc chuyên ngành kỹ thuật đảm nhiệm (cấp Bộ, cấp tỉnh hoặc tương đương).
	0 - 0,5

	11
	Biên soạn tài liệu, bài giảng thuộc chuyên ngành kỹ thuật đảm nhiệm (cấp cơ sở).
	0 - 0,25

	12
	Biên soạn giáo trình thuộc chuyên ngành kỹ thuật đảm nhiệm.
	0 - 1

	13
	Chủ trì nhiệm vụ thiết kế, thẩm định thiết kế kỹ thuật, xây dựng quy trình công nghệ.
	0 - 0,25

	14
	Chủ trì công trình KH&CN đạt giải thưởng quốc gia 
	0 - 1,5

	15
	Chủ trì công trình KH&CN đạt giải thưởng quốc tế 
	0 - 2


� Danh mục tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước được thực hiện theo Quyết định số 16a/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03/6/2013 của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước.
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